LỜI GIỚI THIỆU

Ngày nay, đồng thời với sự bùng nổ của cách mạng khoa học kỹ thuật và sự gia tăng dân số, thì việc can thiệp ngày càng nhiều của con người vào thế giới tự nhiên là điều không tránh khỏi. Trong khi đó, bản thân tự nhiên là một tổng thể thống nhất của các hợp phần riêng biệt luôn duy trì trong trạng thái cân bằng động. Sự can thiệp của con người có thể thúc đẩy hay cản trở các quá trình tự nhiên, song ở hình thức nào cũng gây nên sự mất cân bằng tương đối. Cơ sở lý luận cũng như thực tế đã khẳng định rằng, địa hình là một trong những hợp phần quan trọng của tổng thể tự nhiên. Địa hình giữ vai trò quyết định đối với sự phân bố năng lượng và vật chất trong bất kỳ một hệ địa lý-sinh thái nào. Con người đã, đang và sẽ còn sử dụng địa hình phục vụ cho cuộc sống của mình với nhịp độ ngày càng tăng. Để sử dụng địa hình một cách hợp lý, tránh được những tai biến thiên nhiên có thể xảy ra, cần phải hiểu sâu sắc về lịch sử phát sinh, quy luật phát triển và những quá trình động lực hiện đại của địa hình.


Để giải quyết những nhiệm vụ trên, cần có một đội ngũ chuyên gia với tay nghề cao, hiểu biết sâu sắc các quy luật của tự nhiên và được hỗ trợ bởi một hệ thống phương pháp và phương tiện nghiên cứu thích hợp, hiện đại và kỹ thuật tiên tiến. Đó cũng chính là mục tiêu của Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành "Địa mạo và cổ địa lý" mang mã số 60.44.72 (trước đây là 1.07.03)


 Để xây dựng Chương trình đào tạo Sau đại học mã số 60.44.72., khoa Địa lý đã được sự chỉ đạo thường xuyên của Ban giám hiệu Trường ĐHKHTN thuộc ĐHQG HN, sự phối hợp chặt chẽ với các khoa Địa chất, Khí tượng - Thuỷ văn, Môi trường, Sinh học,... và có sự cộng tác của nhiều chuyên gia thuộc các Trường đại học và Viện nghiên cứu khác.

Theo công văn số 1511/SĐH ngày 12/10/2006 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Hướng dẫn chuyển đổi chương trình đào tạo sau đại học hiện hành phù hợp với phương pháp đào tạo theo tín chỉ và công văn số 1951/SĐH hướng dẫn xây dựng khung chương trình đào tạo sau đại học, khung chương trình đào tạo thạc sĩ  mã số 60.44.72. được cấu trúc như sau:

· Khối kiến thức chung (bắt buộc) : 3 môn học với  11 tín chỉ.

· Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:


+ Kiến thức bắt buộc gồm 12 môn học với 24 tín chỉ

+ Kiến thức lựa chọn: Các môn lựa chọn theo chuyên ngành bao gồm 15 môn học. Yêu cầu học viên phải tích luỹ được từ 8 tín chỉ.

· Luận văn tốt nghiệp 15 tín chỉ

Để hoàn thành chương trình đào tạo này, Hội đồng Khoa học Khoa Địa lý đã tiến hành 3 cuộc họp để nhận xét, đánh giá và góp ý. Hội đồng đã thống nhất về tính khoa học, tính hiện đại, tính hệ thống và tính khả thi của chương trình, đáp ứng được yêu cầu của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, công trình không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học để Chương trình đào tạo Sau đại học ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên-ĐHQG Hà Nội ngày một hoàn thiện hơn.

	ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
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KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

ĐÀO TẠO THẠC SĨ

CHUYÊN NGÀNH: Địa mạo và cổ địa lý

MÃ SỐ: 60.44.72
NGÀNH: ĐỊA LÝ

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

1.1. Tên chuyên ngành: 

Tiếng Việt: Địa mạo và Cổ địa lý

Tiếng Anh: Geomorphology and Paleogeography

1.2. Mã số: 60.44.72.
1.3. Ngành: 
Tiếng Việt: Địa lý 



Tiếng Anh: Geography

1.4. Bậc đào tạo: Thạc sĩ

1.5. Tên văn bằng: Thạc sĩ  Địa lý (Master in Geography)
1.6. Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

2. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI VÀ CÁC MÔN THI TUYỂN

2.1. Đối tượng được đăng ký dự thi

a) Điều kiện văn bằng

Thí sinh phải có một trong các văn bằng sau đây

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Địa lý  hoặc các ngành khoa học phù hợp với chuyên ngành Địa mạo và cổ địa lý.

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Địa lý, đã học bổ sung kiến thức các môn học để. 

Các đối tượng được quy định cụ thể như sau:

· Không phải học chuyển đổi

Cử nhân thuộc các ngành Địa lý và Địa chất

· Phải học chuyển đổi

Các cử nhân và thạc sĩ thuộc các chuyên ngành khoa học gần có nguyện vọng học chuyên ngành này phải học và thi các môn chuyển đổi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể là chọn 2 trong số các môn sau: 1. Địa mạo đại cương; 2. Địa mạo Động lực; 3. Địa mạo Việt Nam

Các cử nhân và thạc sĩ thuộc các chuyên ngành khoa học khác có nguyện vọng học chuyên ngành này phải học và thi các môn chuyển đổi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể là chọn 3 trong số các môn sau: 1. Địa mạo đại cương; 2. Địa mạo Động lực; 3. Địa mạo Việt Nam, 4. Địa mạo ứng dụng

b. Điều kiện về thâm niên công tác

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, ngành tốt nghiệp thuộc khối Khoa học Trái đất được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

- Những trường hợp còn lại phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Các Khoa học Trái đất kể từ khi tốt nghiệp đại học (tính từ ngày Hiệu trưởng kí quyết định công nhận tốt nghiệp) đến ngày đăng kí dự thi.

2.2. Các môn thi tuyển đầu vào

· Môn cơ bản:  Toán Cao cấp 3
· Môn cơ sở:  Địa lý đại cương
· Môn ngoại ngữ:  Trình độ B (Một trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc)

Những người tốt nghiệp Đại học loại xuất sắc được xét chuyển tiếp cao học nếu cơ sở có đề nghị.

PHẦN II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 


Cấp đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Địa mạo và cổ địa lý nhằm giúp cho học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.


Cụ thể là:

· Về kiến thức: Nắm được những kiến thức cơ bản, hiện đại và khả năng ứng dụng của nó trong các lĩnh vực thực tiễn.

· Về năng lực: Thực thi tốt những nhiệm vụ được đặt ra khi tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học ở cấp quốc gia và tự chủ trì được các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

· Về nghiên cứu: Các hướng nghiên cứu của chuyên ngành Địa mạo và cổ địa lý ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên bao gồm: 

                    + Về lý thuyết: Địa mạo lý thuyết; Địa mạo bờ và đáy biển Việt Nam; Địa mạo nhiệt đới;



 + Về địa mạo khu vực: Địa mạo các vùng đồng bằng; Địa mạo miền núi, Địa mạo karst; Cổ địa mạo và môi trường.

                      + Về ứng dụng: Nghiên cứu địa mạo trong giảm thiểu tai biến thiên nhiên;  Địa mạo công trình; Địa mạo trong tìm kiếm khoáng sản; Địa mạo trong quản lý môi trường; Địa mạo trong quản lý thống nhất đới bờ; Địa mạo trong quy hoạch và quản lý lãnh thổ,….



+ Hướng ứng dụng công nghệ hiện đại trong nghiên cứu địa mạo.

2. NỘI DUNG ĐÀO TẠO 

2.1. Tóm tắt yêu cầu của chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ (TC) phải tích luỹ 58 TC, trong đó:

· Khối kiến thức chung bắt buộc: 11TC

· Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 32 TC gồm

                      + Bắt buộc:                   24TC

                      + Tự chọn:                    8TC

Luận văn tốt nghiệp:  15TC           

2.2. Khung chương trình 

	STT
	Mã môn học
	Tên Môn học
	Số 

tín  chỉ
	Số giờ 

tín chỉ:

TS (LL/ThH/TH)
	Số tiết học:

TS (LL/ThH/TH)
	Mã số các môn học tiên quyết

	I
	Khối kiến thức chung
	11
	
	
	

	1. 
	MG01
	Triết học

Philosophy
	4
	60(60/0/0)
	180(60/0/120)
	

	2. 
	MG02
	Ngoại ngữ chung

Foreign language for general purposes
	4
	60(30/30/0)
	180(30/60/90)
	

	3. 
	MG03
	Ngoại ngữ chuyên ngành

Foreign language for specific purposes
	3
	45(15/15/15)
	135(15/30/90)
	MG02

	II
	Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	24
	
	
	

	
	II.1. Các học phần bắt buộc
	
	
	
	

	4. 
	ĐLSD 501
	Những vấn đề  Địa  học hiện đại 

Issues of contemporary Geoscience
	2
	30(15/15/0)
	90(15/30/45)
	MG01

	5. 
	ĐLSD 502
	Mô hình hóa dữ liệu địa lý

Modeling of Geographical  data
	2
	30(15/10/5)
	90(15/20/55)
	ĐLSD

503

	6. 
	ĐLSD 503
	Các quá trình địa động lực hiện đại và tai biến thiên nhiên

Geodynamic Processes and Natural Hazards
	2
	30(15/15/0)
	90(15/30/45)
	ĐLSD

503

	7. 
	ĐLSD 504
	Những vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp lý  tài nguyên thiên nhiên Issues of  Conservation and  Rational  use of Natural Resources
	2
	30(15/15/0)
	90(15/30/45)
	ĐLSD

503

	8. 
	ĐLSD 505
	Quy hoạch vùng và tổ chức lãnh thổ

Regional Planning and Territotial  Organizing
	2
	30(15/15/0)
	90(15/30/45)
	ĐLSD 503

ĐLSD 506

	9. 
	ĐLSD 506
	Quản lý và đánh giá tác động môi trường

Environmental Management  and Impact Assessment
	2
	30(15/15/0)
	90(15/30/45)
	ĐLSD 503

ĐLSD 506

	10. 
	ĐLĐM 509
	Những vấn đề địa mạo hiện đại

Issues of modern geomorphology
	2
	30(15/15/0)
	90(15/30/45)
	ĐLSD 503

	11. 
	ĐLĐM 510
	Những vấn đề Địa mạo Việt Nam

Issues of Geomorphology in Vietnam
	2
	30(15/15/0)
	90(15/30/45)
	ĐLĐM 509

	12. 
	ĐLĐM 511
	Địa mạo trong quy hoạch lãnh thổ

Geomorphology in territorial planning
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLĐM 509

	13. 
	ĐLĐM 512
	Địa mạo trong quản lý môi trường

Geomorphology in Environmental Management
	2
	30 (10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLĐM 509

	14. 
	ĐLĐM 513
	Những vấn đề địa mạo bờ biển

Issues  of coastal geomorphology
	2
	30(15/15/0)
	90(15/30/45)
	ĐLĐM 509

	15. 
	ĐLĐM 514
	Địa chất Đệ tứ và Cổ địa lý

Quaternary geology and Paleogeography
	2
	30(15/15/0)
	90(15/30/45)
	ĐLĐM 510

	
	II.2. Các học phần lựa chọn
	

	16.  
	ĐLĐM 515
	Những vấn đề địa mạo và thuỷ văn vùng karst 

Issues of Karst Geomorphology and Hydrology
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLĐM 509

	17. 
	ĐLĐM 516
	Địa mạo thổ nhưỡng

Soil Geomorphology
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLĐM 509

	18. 
	ĐLĐM 517
	Xói mòn đất và bồi lắng lòng hồ

Soil erosion and reservoir sedimentation
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLSD 505

	19. 
	ĐLĐM 518
	Phân tích hình thái kiến trúc

Morphostructural Analysis
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLĐM 509

	20. 
	ĐLĐM 519
	Địa mạo công trình

Enineering Geomorphology
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLSD 505

	21. 
	ĐLĐM 520
	Kiến tạo mảng trong nghiên cứu địa mạo

Place techtonic in Geomorphological research
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLSD 505

	22. 
	ĐLĐM 521
	Bản đồ địa mạo ứng dụng

Geomorphological Mapping
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLĐM 509

	23. 
	ĐLĐM 522
	Địa mạo lý thuyết

Theorical Geomorphology
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLĐM 509

	24. 
	ĐLĐM 523
	Địa mạo trong nghiên cứu nước ngầm

Geomorphology in Groundwater research
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLĐM 509

	25. 
	ĐLĐM 524
	Địa chất môi trường và địa chất đô thị

Environmental and Urban Geology
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLĐM 509

	26. 
	ĐLĐM 525
	Tài nguyên, môi trường Việt Nam và vấn đề phát triển bền vững 

Vietnam’s Resources and Environmental  and Issues of sutainable development
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLSD 506

	27. 
	ĐLĐM 526
	Địa mạo công trình bờ biển

Coastal engineering Geomorphology
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLSD 505

	28. 
	ĐLĐM 527
	Công nghệ viễn thám và GIS  trong nghiên cứu địa mạo

Remote sensing and GIS Technology in Geomorphology
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLĐM 509

	29. 
	ĐLĐM 528
	Toán trong nghiên cứu tài nguyên và môi trường

Mathematics in resource and environmental study
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLSD

503

	30. 
	ĐLĐM529
	Kinh tế học và mô hình kinh tế sinh thái

Economics and Models of Ecological - Economic System
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLSD 503

ĐLSD 506

	31. 
	ĐLĐM 530
	Nghiên cứu địa mạo trong tìm kiếm   khoáng sản

Geomorphological Studies for searching Mineral Resources
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLĐM 510

	32. 
	ĐLĐM

531
	Các phương pháp đánh giá trong địa mạo

Assessement Methods in Geomorphology
	2
	30(10/10/10)
	90(10/20/60)
	ĐLĐM 509

	33. 
	
	Luận văn tốt nghiệp 
	15
	
	
	


2.3. TÀI LIỆU THAM KHẢO

	STT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số

tín  chỉ
	Danh mục tài liệu tham khảo

	I
	Khối kiến thức chung
	11
	

	1. 
	MG01
	Triết học

Philosophy
	4
	Theo chương trình của Khoa Sau đại học, ĐHQG Hà Nội

	2. 
	MG02
	Ngoại ngữ chung

Foreign language for general purposes
	4
	Theo chương trình của Khoa Sau đại học, ĐHQG Hà Nội

	3. 
	MG03
	Ngoại ngữ chuyên ngành

Foreign language for specific purposes
	3
	Theo chương trình của Khoa Sau đại học, ĐHQG Hà Nội

	II
	Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	24
	

	
	II.1. Các học phần bắt buộc
	
	

	4. 
	ĐLSD 501
	Những vấn đề  Địa  học hiện đại 

Issues of contemporary Geoscience
	2
	a) Tài liệu bắt buộc

1. Nguyễn Vi Dân, Nguyễn Cao Huần, Trương Quang Hải. Cơ sở địa lý tự nhiên. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005.

2. Lê Bá Thảo, Việt Nam lãnh thổ và các vùng địa lý, NXB Thế giới, 1998.

3. Lê Thạc Cán. Cơ sở khoa học môi trường. NXB GD. Hà Nội, 1995.

b) Tài liệu tham khảo thêm

1. Bruening E.F. Bossel H., Elpel K.P., Wang Zhu hao, Ecologic - Socioeconomic System Analysis and Simulation. Publiched by DSE and MAB. Hamburg, 1986,  388p. 

2. Charles. H.Southwick. Ecology and The Quality of our Environment.   Publiched by D.Vawn Nostrand Company. Second Edition, New York, 1976,  426p.

3. Doerr A.H. Fundamentals of physical geography, Wm. C. Brown publishers, Dubuque, Iowa, 1990. 

4. DSE (Deutsche Stiftung fur international Entwicklung).  International Training Course on Land Use Planning for Rural Development (At National and Provincial Level), Germany, 1996,  415p.

5. Simmons I.G, Earth, air and water: Resources and environment in the last 20th century. Edward, Arnold, London, 1991. 

	5. 
	ĐLSD 502
	Mô hình hóa dữ liệu địa lý

Modeling of Geographical  data
	2
	a. Tài liệu tham khảo bắt buộc

1. Bembandsen T., Geographic Information  Systems. Norway, 1992.

2. Đặng Văn Đức. Hệ thống thông tin địa lý. NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 2001.

b. Tài liệu tham khảo thêm

1. Geographic Information Systems for Geoscientists: Modelling with GIS , 1994.

2. 3. GOGDIA – Computer and Geoscienecs.1989.



	6. 
	ĐLSD 503
	Các quá trình địa động lực hiện đại và tai biến thiên nhiên

Geodynamic Processes and Natural Hazards
	2
	a. Tài liệu tham khảo bắt buộc

1. Nguyễn Quang Mỹ (2002), Địa mạo động lực, Nxb ĐHQG Hà Nội, 217tr.

2. David Chapman (1996), Natural Hazards, Published by Oxford University Press, pp. 174.

b. Tài liệu tham khảo thêm

1. Cooke R.U. and Doornkamp J.C.: Geomorphology in Environmental Management. Claredon Press. Oxford, 1990,  410p.

2. Hudson,  Bảo vệ đất và chống xói mòn. Nxb KHKT - Hà Nội, 1981.

3. Oya M., et all,:  A brief report of International Congress on Geomorphologiral Hazards in Asia - Pacific region. Series of Geography, Waseda, Japan, 1994. Vol 42, 1-6 pp.

4. Verstappen H., et al.,: The International Decade for Natural Disaster Redution and the IGU flood Hazard Research Programme. Geojournal, 31.4, 1993, pp. 309 - 312.

	7. 
	ĐLSD 504
	Những vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp lý  tài nguyên thiên nhiên Issues of  Conservation and  Rational  use of Natural Resources
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

1. Sử dụng và bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên. Người dịch : Đào Trọng Năng và Nguyễn Kim Chương. Nxb KH và KT. Hà Nội 1997.

b. Tài liệu tham khảo thêm

1. Vũ Trung Tạng: Các hệ sinh thái cửa sông Việt Nam (khai thác, duy trì và phát triển nguồn lợi). Nxb KH & KT, Hà Nội, 1994. 

2. Mai Đình Yên:  Môi trường và con người. Nxb Giáo dục, HN, 1997. 

3. Lê Bá Thảo và nnk,: Cơ sở địa lý tự nhiên, tập 1-2-3, Nxb Bộ Giáo dục, HN, 1984.   

4. Các công ước quốc tế về bảo vệ môi trường. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995.

5. Các quy định và chính sách pháp luật về môi trường, tập 1 - 2. Nxb Chính trị quốc gia. Hà Nội 1995, 1997.

6. Tietenberge Tom, Environmental and Natural Resource Economics.  Harper Collirs Publisbers, 1992, June.

7. David W. Pearce, World Withour End. Economics, Environment, and Sustainable Development. Oxford University Press, 1993.

8. Mitchell B.: Geography and Resource Analysis. Longman,  London, 1984, 399p.



	8. 
	ĐLSD 505
	Quy hoạch vùng và tổ chức lãnh thổ

Regional Planning and Territotial  Organizing
	2
	a) Tài liệu bắt buộc

1. Đinh Văn Thanh. Quy hoạch vùng. NXB Nông nghiệp, Hà Nội, 2005

b) Tài liệu tham khảo thêm

1. Bộ Kế hoạch và Đầu t​ư. Báo cáo các ch​ương trình tổ chức lãnh thổ Việt Nam, 1994. 

2. Chiến l​ược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000. NXB Sự thật, Hà Nội 1991.

3. Đặng Như​ Toàn. Lý thuyết tổ chức không gian Kinh tế - xã hội. ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 1981. 

4. 5. Abler Adams J. Spatial organization. The geographer's View of the World Englewood Cliffs, New Jefseing 1971.

5. Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000. Nxb Sự thật, Hà Nội 1991.

6. Đặng Như Toàn, Lý thuyết tổ chức không gian KT-XH. ĐHKTQD, Hà Nội, 1981.

7. Abler Adams J., Spatial organization. The geographer's View of the World. Englewood Cliffs, New Jersey, 1971.

8. Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  Báo cáo các chương trình tổ chức lãnh thổ Việt Nam. Hà Nội, 1994.

	9. 
	ĐLSD 506
	Quản lý và đánh giá tác động môi trường

Environmental Management  and Impact Assessment
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

1. Lưu Đức Hải và nnk, 2005, Quản lý môi trường cho phát triển bền vững, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Lê Thạc Cán và tập thể tác giả, Đánh giá tác động môi trường. NXB Khoa học kỹ thuật. Hà Nội, 1994.

b. Tài liệu tham khảo thêm

3. Các văn bản pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường. NXB Chính trị Quốc gia. Hà Nội, 1993.

4. Morris P. and R. Therivel, Methods of Environmental Impact Assessment. UBC Press, 1995.

5. Roe D. et al, A Directory of Impact Assessment Guidelines. International Institute for Environment and Development. London, 1995.

6. Environmental Impact Assessment, Guidelines for Water Resources Development. ESCAP, 1990.

7. Environmental Impact Assessment, DGIB Guidelines Note. European Commission, 1997.

8. Environmental  Assessment Guidelines. IUCN, 1992.

9. Managing the Environment. OECD, 1994

	10. 
	ĐLĐM 509
	Những vấn đề địa mạo hiện đại

Issues of modern geomorphology
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

1. Summerfield M.A., 1991. Global Geomorphology. Longman Scientific & Technical, New York, USA, 537 pp.

2. Stoddart D.R. (Ed.), 1997. Process and form in geomorphology, Routledge, London, p.121 - 144.

b. Tài liệu tham khảo thêm

3. Briais A. Cine'mtioque d'ouvirture de la Mer de Chine du Sud (Nanbai). Imphications pour la tectonique te rtiaire de l'Asie. The'se de doctortat, Universite' Paris 6, 1989.

4. Problemy metodologii geomorfologi (Tiếng Nga), Novosibirsk, "Nauka", Sibirskoe otdelenie, 1989.

5. Rice F.J. Fundementals of geomorphology. London, 1978. Moskva, izdatel'stvo "Progress", 1980.

6. Thomas M.F. Geomorphology in the tropics, John Wiley and Sons, 1994. 

	11. 
	ĐLĐM 510
	Những vấn đề Địa mạo Việt Nam

Issues of Geomorphology in Vietnam
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

1. Lê Đức An và nnk, Địa mạo Việt Nam, Tập bài giảng Trường ĐHKH Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội, 2005.
b. Tài liệu tham khảo thêm

2. Trần Đức Lương, Nguyễn Xuân Bao. Thuyết minh tóm tắt bản đồ địa chất Việt Nam, tỷ lệ 1:1.500.000. Hà Nội, 1995 

3. Đặng Văn Bát. Địa mạo và tân kiến tạo Việt Nam. Luận án Tiến sỹ Khoa học. 1986. (bản tiếng Nga).
4. Bridges E.M.,  World Geomorphology. Cambridge Unive.  London, 1990 
5. Slaymaker O., Geomorphic Hazards. Wiley London. 1996  
6. Cooke R.U & Doomkamp J.C., 1990. Geomorphology in Environmemtal Management. Clarendon Press. Oxford.

7. Nguyen Quang My et all. Geomorphology of Cambodia, Laos and Vietnam. "2nd Conf.  Geol. Indochina" Proc. Vol. 1, Hanoi, 1991. p 85 - 96.

	12. 
	ĐLĐM 510
	Địa mạo trong quy hoạch lãnh thổ

Geomorphology in territorial planning
	2
	Tài liệu bắt buộc

1. Đặng Văn Bào và nnk. Địa mạo ứng dụng; Tập bài giảng; Trường ĐHKHTN, Hà Nội, 250tr.

Tài liệu tham khảo thêm

2. Đào Đình Bắc,   Gisemnts de gypse et amménagement régional, les buttes de Monthyon et Montgé - en – Goele. IAURIF, Paris, 1992.

3. Mc. Harg Ian I. ,   Composer avec la nature. Cahiers de l'IAURIF, Paris, 1980.

4. Lacaze J.P. ,  Les methodes de Iurbanisme. Presses Universitaires de France, Que sais-je ? Paris, 1993.

5. Nội dung và phương pháp quy hoạch lãnh thổ Việt Nam. Tài liệu hội thảo lần thứ nhất, Hà Nội tháng 6/1995.

6. Tricart J.,  Geomorphlogie applicable. Masson. Paris, 1978.

7. Tricart J., Kilian, J.,  L'Ecogéographie et l'aménagement du milieu naturel Prancois Maspero, Paris, 1979.

1. Zvoncova T.,  Địa mạo ứng dụng. Nxb KHKT, Hà Nội, 1977.

	13. 
	ĐLĐM 512
	Địa mạo trong quản lý môi trường

Geomorphology in Environmental Management
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

1. Cooke R.U. & Doornkamp J.C.,: Geomophology in Enviromental Management. Clarendon Press, Oxford, UK, 1990, 410 pp.

b. Tài liệu tham khảo thêm

2. Park Ch., The Environment: Principles and application. Routledge, 1997, 596 p.

3. Verstampen H.Th., Applied geomorphology. Geomorphological surveys for Environmental Development. Elsevier, Amsterdam, 1983,  438 p.

4. Department of the Environmental, Coastal Planning and Management: A Review. HMSO, London, 1993, 178 p.

	14. 
	ĐLĐM 513
	Những vấn đề địa mạo bờ biển

Issues  of coastal geomorphology
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

1. Viles H. and Spencer T., Coastal Problems: Geomorphology, Ecology and Sociaty at the coast. Arnold, London, 1995.
b. Tài liệu tham khảo thêm

1. Những vấn đề lý thuyết về sự phát triển bờ biển. Nxb “Nauka” Mascơva, 1989, 188 tr. (tiếng Nga).

2. Pethick J.,  An Introduction to Coastal Geomorphology. Arnold, 1984,  260 p. (twelfth impression in 1997).

3. Department of the Environmental, Coastal Planning and Management: A Review. HMSO, London, 1993, 178 p..

4. Bird E.C.F., Coastal change : A Global Review. Wiley, Chichster, 1985.

5. Davis R.A., The Evolving coast. W.H. Freeman, Oxford, 1993.

6. Viles H. and Spencer T., Coastal Problems: Geomorphology, Ecology and Sociaty at the coast. Arnold, London, 1995.

	15. 
	ĐLĐM 514
	Địa chất Đệ tứ và Cổ địa lý

Quaternary geology and Paleogeography
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

1. Những vấn đề địa chất và lịch sử thời kỳ Đệ Tứ (antropogen), Nxb "Nauka".M, 1982.
b. Tài liệu tham khảo thêm

2. A.L.Bloon,: Geomorphology. A systematic analysis of late Cenozoic land forms. New Jersey USA, 1978.

3. Nguyễn Địch Dỹ,: Địa tầng và cổ địa lý các trầm tích Kainozoi ViệtNam. Luận án Tiến sỹ, Kharcov, 1987, (Tiếng Nga).

4. Hoshino: Địa chất biển. Nxb "Nhedra", Mascơva, 1986 (Tiếng Nga).

5. Viện hàn lâm khoa học Liên Xô, Địa mạo và cổ địa lý thềm lục địa. NxB "Khoa học", Moscơva, 1978, 236 trang (Tiếng Nga)
6. Maclin M. Holocene river environments. Blackwell, Oxford, 1997.
7. G.S. Fraser,: Clastic Depositional Sequences. New Jersey, USA, 1989, 459pp.

	II.2. Các môn chuyên ngành tự chọn

	16. 
	ĐLĐM 515
	Những vấn đề địa mạo và thuỷ văn vùng karst 

Issues of Karst Geomorphology and Hydrology
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

1. Ford D. and Williams P. Karst geomorphology and hydrology.  Chapman and Hall, Cambridge, UK, 1989, 601pp.
b. Tài liệu tham khảo thêm

1. N.A. Gvozdeski. Những vấn đề nghiên cứu Karst. Nxb Mưxl. M. 1972 (tiếng Nga).

2. X.D. Xololov. Những điều kiện cơ bản phát triển Karst M. 1962  (tiếng Nga).

3. L.X. Sukin. Địa mạo đại cương, T.1, M. 1964 (tiếng Nga).

4. Đào Trọng Năng. Đặc điểm Karst Việt Nam. Nxb ĐHSP, HN,  1981.

5. Tuyển tập Nghiên cứu Karst tại Hội thảo Hang động Karst nhiệt đới Lunan. Côn Minh, Trung Quốc, 25/8/1994. (Tiếng Anh).     

	17. 
	ĐLĐM 516
	Địa mạo thổ nhưỡng

Soil Geomorphology
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

1. J.Gerrard, 1992, Soil Geomorphology – An Integration of Pedology and Geomorphology, Chapman & Hall, pp.269.

b. Tài liệu tham khảo thêm

1. Bourgeon G. Explanatory booklet on the reconnaissance soil map forest area, Institut Franocais de Pondichery, 1989.


2. FAO - UNESCO. Cafte mondiale des sols, Rome, 1989.

3. Tricart J. Geomorphologie applicabloe. Massonnm Paris, 1978.

4. Tricart J. ; Kilian J. L'Eco-geographie et I' ame'nagement du miliue naturel. Francois Maspero, Paris, 1979.

5. Đào Đình Bắc. Địa mạo  - Thổ nhưỡng, nội dung và ý nghĩa của nó đối  với quy  hoạch sử dụng đất. TCKH. ĐGQG Hà nội, số 4/ 1997.

6. Nguyễn Thế Thôn. Một số vấn đề địa mạo - thổ nhưỡng và thành lập bản đồ  địa mạo - thổ nhưỡng cho quy hoạch phát triển kinh tế. Tạp chí Khoa học Đất,T.5, 1995, tr. 34 - 44.

7. Wischmeier W.H et D.D. Smith: Rainfall energy and its relationship to soil loss. Trans.Am-Geophy-Union, 39 (1958) 185-191.

	18. 
	ĐLĐM 517
	Xói mòn đất và bồi lắng lòng hồ

Soil erosion and reservoir sedimentation
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

1. Kato K., Sediment control in reservoir basin. SABO Engineering. Kato K., 1996. Sediment control in reservoir basin. SABO Engineering. Yojakarta, Indonesia, 1996, 40 p.

b. Tài liệu tham khảo thêm

2. Strand R.I. and Pemberton E.L., Reservoir sedimentation. SIMETRIC, Denver, Colorado. USA, 1982, 48 p.

3. Verstappen H.T.,: Applied geomorphology. Geomorphological serveys for Environmental Devevelopment. Elsevier, Netheland, 1983, 437p.

4. Wischmeier W. II et D.D Smith. Rainfall energy and its relationship tosoil looss. Trang Am. Geog. Union, 39, 1958, pp. 285 – 191. 

5. Wischmeier W.H et D.D. Smith. Perdisting rainfall erosion losses from cropland easr of Rocky Mountains Guide for selection oof pratices for soil and water conservation Agriciltural Handbook N. 238, 1965.

6. Wisehmeier W.H et D.D Smith. Predisting rainfall erosion losses : aguide to conservation planning U.S.D.A. Agricultural Handbook 537, 1978, 59 pp.  

7. Wisehmeler Q.H and Mannering J.V. Relation of soil properties toits erodibility soil seience. Social America. Proceedings,  Vol 1, 1969,  pp.131-137.

8. Yang C.T., Sediment transport: Theory and practice. The Me Graw – Hill Companies - Singapore, 1996, 396p.

	19. 
	ĐLĐM 518
	Phân tích hình thái kiến trúc

Morphostructural Analysis
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

3. Summerfield M.A., 2000. Geomorphology and Global tectonics. John Wiley&Son, Chichester, 367 pp.

b. Tài liệu tham khảo thêm

1. A.L.Bloom,: Geomorphology.  New Jersey, 1978, USA.

2. A.A. Chistiakov, v.v..., Địa mạo cấu trúc rìa lục địa. Nxb "Lòng đất", M. , 1983, 215 trg (Tiếng Nga).

3. A.N.Lastochkin, Nghiên cứu địa mạo cấu trúc trên thềm lục địa. Nxb "Lòng Đất", L. , 1978  (Tiếng Nga).

4. Iu.A. Mesheriakov, : Địa mạo cấu trúc miền đồng bằng. Nxb "Khoa học", M., 1965  (Tiếng Nga).

5. D.F. Ritter,  Process Geomorphology. 2nd Edition. Iowa, 1986, USA.

6. Ứng dụng các phương pháp địa mạo trong nghiên cứu địa chất cấu tạo. Nxb KH&KT, HN, 1979.

7. Địa mạo cấu trúc miền núi. Nxb "Khoa học", M. 1975. (Tiếng Nga)

	20. 
	ĐLĐM 519
	Địa mạo công trình

Enineering Geomorphology
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

1. Palienko, 1978, Địa mạo tìm kiếm và công trình, Vũ Văn Phái (biên dịch), Hà Nội, 2005.

4. Ritter D.F., 1986. Process Geomorphology. WCB, USA, 590 pp.

b. Tài liệu tham khảo thêm

1. Geomerphology and Ergineering. Edi. by D.R. Coates London, 1980.

2. Horikawa K,  Coastal engineering : An Introduction to Ocean Engineering. University of Tokyo Press, 1978, 370P.

3. Liushau X.V, Safianov G.A,  Nghiên cứu địa mạo công trình trong thung lũng sông và ở bờ biển. Nxb MGU, Maxcơva, 1983,  124 tr. (Tiếng Nga).

4. Palienco E.T., Địa mạo tìm kiếm và công trình. Nxb Golov,  Kiev,  1978, 200 tr. (Tiếng Nga).

5. Safianov A. G.,  Nghiên cứu địa mạo công trình trên bờ biển. Nxb MGU. Maxcova, 1987, 150 tr. (Tiếng Nga).   

	21. 
	ĐLĐM 520
	Kiến tạo mảng trong nghiên cứu địa mạo

Place techtonic in Geomorphological research
	2
	    a. Tài liệu bắt buộc

1. Pech Pierre, 1999. Geomorphologie structurale. Armand Colin, Paris, 96 p.

2. Tạ Trọng Thắng và nnk, 2005, Địa kiến tạo đại cương, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Kirkby M.J., 1997. Tectonics in geomorphological models. In “Process and form in geomorphology”, Ed.  by Stoddart D.R.,  Routledge, London, p.121 - 144.

    b. Tài liệu tham khảo thêm

1. Lê Như Lai . Giáo trình địa chất cấu tạo và đo vẽ bản đồ địa chất. Trường ĐHMĐC, 1976.

2. Mikhailop A.E. Cấu tạo và vẽ bản đồ địa chất. Nxb Nedra, 1984

3. Sunx C.C. Kiến tạo (cơ sở phân tích các vận động tân kiến tạo). Nxb Nedra,  L., 1987 (tiếng Nga)


Claude Tricart. Carte Geomorphologique de la France Paris, 1989.

	

	22. 
	ĐLĐM 522
	Địa mạo lý thuyết

Theorical Geomorphology
	2
	  a. Tài liệu bắt buộc

Thornbury W.D., 1969.  Principles of Geomorphology. John Wiley&Sons, (second edition) New York, 610 pp.

Rhoads B.L. and Thorn C.E., (eds), 1996. The Scientific nature of Geomorphology. John Wiley&Sons, Chichester, 481 pp.

  b. Tài liệu tham khảo thêm
1. Cliffs ollier. Tectonis Landforms. London and New York, 1981.

2. LX. Sukin. Địa mạo đại cương tập I, II, III.. M.1961. (tiếng Nga)

3. N.P. Koxtenko. Địa mạo.  MGU, 1985. (tiếng Nga)

4. X.X. Voxkrexenski. Nghiên cứu địa mạo.  MGU. 1977. (tiếng Nga)

5. L.G. Nikiforov. Địa mạo cấu trúc bờ biển. MGU.  1977. (tiếng Nga)
6. Summerfield M.A., 1991. Global geomorphology: An introduction on the stuđy of landforms. Longman, Harlow, UK.     

	23. 
	ĐLĐM 523
	Địa mạo trong nghiên cứu nước ngầm

Geomorphology in Groundwater research
	2
	  a. Tài liệu bắt buộc

1. Cooke R.U. and Doornkamp J.C., 1990. Geomorphology in environmental management. Clarendon Press, Oxford, 410 pp (reprinted 1997).

  b. Tài liệu tham khảo thêm
1. Nguyễn Kim Cương. Địa chất thuỷ văn. Nxb KHKT HN, 1991.

2. Sinch B.K., et all. Geologic and hydromorphiic interoretation of landsatimagery frames covering parts of river Sards, Ghaganr anf Rapti Sub Basins. Uttar Pardesh India, 1982 (report).

3. Spiridonov, A.I. Phương pháp nghiên cứu và lập bản đồ địa mạo. Nxb KHKT HN, 1982.

4. Nguyễn Ngọc Thạch,  Ứng dụng viễn thám thành lập bản đồ địa thuỷ hình thái (địa mạo- địa chất thuỷ văn). HN, 1993 (Luận án TS Địa lý - Địa chất).   

	24. 
	ĐLĐM 524
	Địa chất môi trường và địa chất đô thị

Environmental and Urban Geology
	2
	  a. Tài liệu bắt buộc

 Keller E.A., Environmental Geology. Macmilan Publishing Company. New York, 1994.

Planning the use of the Earth’s Surface, Edited by Cedrero, F. Chr Wolf. Springer-Verlag. Berlin Heidelberg. New York, 1992.

  b. Tài liệu tham khảo thêm
Nguyễn Chu Hồi (chủ biên). Tài nguyên và môi trường biển NXB KHKT Hà Nội, 1991.

Võ Công Nghiệp. Những vấn đề địa chất môi trường và địa chất đô thị. Thông tin KHKT Địa chất Hà Nội, 1993 số 31,32.

Carson, Sean Mc Birley, ed.. Environmental education: principles and practice. London, Edward Arnold, 1978.

Edward Bryant, (Ed) Natural hazards. Viley Intersciences. London, 1991

Environmental tecchnology. JIC hanbook, 1992.

Progress in Urban geography. UNEP reports, 1983.

Risk analysis and management of natural and man made hazards Proceeding of the third International Conference, 1989.

	25. 
	ĐLĐM 525
	Tài nguyên, môi trường Việt Nam và vấn đề phát triển bền vững 

Vietnam’s Resources and Environmental  and Issues of sutainable development
	2
	  a. Tài liệu bắt buộc

1.  Nguyễn Ngọc Sinh, Tạ Hoàng Tinh, Nguyễn Nguyên Cương và nnk. Môi trường và tài nguyên Việt Nam. NXB Khoa học Kỹ thuật. Hà Nội, 1984.

  b. Tài liệu tham khảo thêm
2.  Đỗ Thị Minh Đức, Nguyễn Viết Thịnh. Dân số - tài nguyên - môi trường. NXB Giáo dục. Hà Nội, 1996.

3.  Phạm Hoàng Hải, Nguyễn Thượng Hùng, Nguyễn Ngọc Khánh. Cơ sở cảnh quan học của việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường lãnh thổ Việt Nam. NXB Giáo dục. Hà Nội, 1997.

4.  Trần An Phong và nnk. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nước ta theo quan điểm môi trường và phát triển bền vững. NXB Nông nghiệp. Hà Nội, 1992.

5.  Vũ Trung Tạng. Các hệ sinh thái cửa sông Việt Nam. NXB Khoa học Kỹ thuật. Hà Nội, 1994.

6.  Nguyen Viet Pho, Vu Van Tuan. Evaluation, Management and Protection of Climate and Water Resources in Vietnam. UNEP. 1994.

7.  Vietnam: Environmental Program and Priorities for a Socialist Economy in Transition. WB, 6/1995.

	26. 
	ĐLĐM 526
	Địa mạo công trình bờ biển

Coastal engineering Geomorphology
	2
	  a. Tài liệu bắt buộc

1. Xafianov G.A., Nghiên cứu địa mạo công trình trên bờ biển. NXB “MGU”, Mascơva. 1987, 150 trang (Tiếng Nga).

  b. Tài liệu tham khảo thêm
2. Horrikawa K., Coastal Engineering. An introduction to Ocean Engineering Univ. Tokyo Press, Japan, 1978, 370 pp.

3. Verstappen H.T., Applied Geomorphological surveys for Environmental Development. Elsevier, Amsterdam, Netherlands, 1983.

4. Do E., Coastal planning and management: A Review. London: HMSO, 1995 (Second impression).

5. Pethick J., An Introduction to Coastal Geomorphology. Arnold, London, 1997 (Twelfth impression).

	27. 
	ĐLĐM 527
	Công nghệ viễn thám và GIS  trong nghiên cứu địa mạo

Remote sensing and GIS Technology in Geomorphology
	2
	  a. Tài liệu bắt buộc

1.   Allison R.J. (2002), Applied geomorphology – Theory and Practice, Published by John Wiley & Sons, pp. 479.

  b. Tài liệu tham khảo thêm
1. Alberto Carrara, Fausto Guzzetti (1995), Geographical Information System in Assessing Natural Hazards, Kluwer Academic Publisher, pp. 354.

2. Evans I. S., Dikau R., Tokunaga E., Ohmori H., Hirano (2003), Concepts and Modelling in Geomorphology: International Perspectives, Published by TERRAPUB, Tokyo, pp. 254.
3. Graeme F. Bonham-Carter (1994), Geographic Information Systems for Geoscientists: Modelling with GIS, Pergamon Publishing House, pp. 398.

4. Stuart Lane, Keith Richards and Jim Chandler (1998), Landform Monitoring, Modeling and Analysis, Published by John Wiley & Sons, pp. 454.

	28. 
	ĐLĐM 528
	Toán trong nghiên cứu tài nguyên và môi trường

Mathematics in resource and environmental study
	2
	1. Chu Đức, Mai Đình Yên, Nguyễn Quang Mỹ, Hà Nội 1994.

2. Những vấn đề lý thuyết phát triển bờ biển. Nxb "Nauka", M. 1989.

3.  Phthick J.,  An Introduction to coastal Geomerphology, Annold, London, 1984.

4. Clayton K. 1992. Coastal Geomorphology Nelson, London

	29. 
	ĐLĐM 529
	Kinh tế học và mô hình kinh tế sinh thái

Economics and Models of Ecological - Economic System
	2
	1. Tài liệu bắt buộc

2. Leonarrd S. Silk:  Kinh tế học hiện đại (Contermporary Economics). NxB Trẻ. Người dịch : Công Thành và Hoàng Cương. Tp Hồ Chí Minh, 1993, 310 tr..

a. Tài liệu tham khảo thêm

3. Tumer R. Kerry, David Pearce, Ian Baterman,  Kinh tế môi trường. Hội đồng điều hành chương trình EEPSEA (Economic and Evironmental Program for Southeast Asia) biên dịch và ấn hành. Tp. Hồ Chí Minh, 1995, 283 tr..

4. Đặng Như Toàn: Kinh tế môi trường, NxB GD, Hà Nội, 1996,  144 tr..

5. Phạm Phụ:  Kinh tế - kỹ thuật phân tích và lựa chọn dự án đầu tư T.I. NxB Đại học Bác khoa Tp. Hồ Chí Minh ấn hành. Tp. Hồ Chí Minh, 1991,  238 tr..

6. Michel Herland:  Kinh tế vĩ mô. Giáo khoa, bài tập và bài giải. Biên dịch : Văn Hùng, NxB Thống kê, Hà Nội, 1994, 342 tr..

7. Arthur S. Liberman:  Landscape Ecology - Theory and Application. Published by Springer,  Verlag,  New York. London, Paris, Tokyo, 1989,  162 p..

	30. 
	ĐLĐM 530
	Nghiên cứu địa mạo trong tìm kiếm   khoáng sản

Geomorphological Studies for searching Mineral Resources
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

1. Palienko, 1978, Địa mạo tìm kiếm và công trình, Vũ Văn Phái (biên dịch), Hà Nội, 2005.

5. Ritter D.F., 1986. Process Geomorphology. WCB, USA, 590 pp.

b. Tài liệu tham khảo thêm

1. Aristakhova. N.B. Nghiên cứu địa mạo trong tìm kiếm dầu khí. Nxb "MGU", Mascơva, 1978, (Tiếng Nga).

2. John Ringis, Deposit models for detrital heavy minerals on East Asianshelf areas and the use of high resolution seismic profiling techniques in their exploration. Bangkok, Thailand. 1994.

3. Palienco E.T.  Địa mạo tìm kiếm và công trình. Nxb "Scola" Kiev, 1978 (Tiếng Nga).

4. Voxxesenski, Địa mạo sa khoáng Nxb "MGU", Mascơva, 1985,  (Tiếng Nga)

5. Yanez Ga. Geomorphological applications using aerial topographs : Two case studies in Venezuela, "ITCJ", Amsterdam, Netherlands, 1979.

	31. 
	ĐLĐM

531
	Các phương pháp đánh giá trong địa mạo

Assessement Methods in Geomorphology
	2
	a. Tài liệu bắt buộc

1. Mukhina L.I.,  Nguyên tắc và phương pháp đánh giá tổng thể tự nhiên. NXB “Nauka”.M., 1989 (tiếng Nga)

b. Tài liệu tham khảo thêm

1. Allison R.J. (2002), Applied geomorphology – Theory and Practice, Published by John Wiley & Sons, pp. 479.

2. Alberto Carrara, Fausto Guzzetti (1995), Geographical Information System in Assessing Natural Hazards, Kluwer Academic Publisher, pp. 354.

3. Evans I. S., Dikau R., Tokunaga E., Ohmori H., Hirano (2003), Concepts and Modelling in Geomorphology: International Perspectives, Published by TERRAPUB, Tokyo, pp. 254.


	


2.4. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG DẠY
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	Chức danh khoa học
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	I
	Khối kiến thức chung
	11
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	MG01
	Triết học
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	4
	
	
	
	

	2. 
	MG02
	Ngoại ngữ chung

Foreign language for general purposes
	4
	
	
	
	

	3. 
	MG03
	Ngoại ngữ chuyên ngành

Foreign language for specific purposes
	3
	
	
	
	

	II
	Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	24
	
	
	
	

	
	II.1. Các học phần bắt buộc
	
	

	4. 
	ĐLSD 501
	Những vấn đề Địa  học hiện đại 
	2
	Phạm Quang Anh, 

Vũ Văn Phái

Nguyễn Cao Huần
	TS. 

PGS.TS.

 GS. TS
	Sử dụng và BV TNMT

Địa mạo &Cổ Địa lý

Sinh thái&Cảnh quan
	Đại học Quốc gia  HN



	5. 
	ĐLSD 502
	Mô hình hóa dữ liệu địa lý
	2
	Phạm Văn Cự 

Nguyễn Ngọc Thạch
	PGS.TS.

PGS.TS
	Viễn thám và GIS

Viễn thám và GIS
	Đại học Quốc gia  HN



	6. 
	ĐLSD 503
	Các quá trình địa động lực hiện đại và tai biến thiên nhiên
	2
	Vũ Văn Phái

Nguyễn Quang Mỹ

Tạ Trọng Thắng
	PGS.TS.

GS.TSKH

PGS.TS
	Địa mạo &Cổ Địa lý

Địa mạo &Cổ Địa lý

Kiến tạo
	Đại học Quốc gia  HN

	7. 
	ĐLSD 504
	Những vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp lý  tài nguyên thiên nhiên
	2
	Nguyễn Cao Huần

Đào Đình Bắc
	GS.TS. 

GS.TS.
	Sinh thái&Cảnh quan

Địa mạo &Cổ Địa lý
	Đại học Quốc gia  HN

	8. 
	ĐLSD 505
	Quy hoạch vùng và tổ chức lãnh thổ
	2
	Đinh Văn Thanh

Nguyễn Văn Phú

Lưu Đức Hải
	PGS.TS.

TS

TS
	Địa lý kinh tế

Địa lý kinh tế

Địa lý kinh tế
	ĐHQGHN

Viện Chiến lược

	9. 
	ĐLSD 506
	Quản lý và đánh giá tác động môi trường
	2
	Mai Trọng Nhuận

Trương Quang Hải 
	GS.TS.

PGS.TS.
	Địa chất

Sinh thái & cảnh quan
	Đại học Quốc gia  HN

	10. 
	ĐLĐM 509
	Những vấn đề địa mạo hiện đại


	2
	Đào  Đình Bắc

Lê Đức An
	GS.TS.

GS.TSKH
	Địa mạo

Địa mạo
	ĐHQG HN

VIệN KH&CN VN

	11. 
	ĐLĐM 510
	Những vấn đề Địa mạo Việt Nam


	2
	Đặng Văn Bào 

Lê Đức An
	PGS.TS. 

GS.TSKH
	Địa mạo

Địa mạo
	ĐHQG HN

 VIệN KH&CN VN

	12. 
	ĐLĐM 511
	Địa mạo trong quy hoạch lãnh thổ


	2
	Đào Đình Bắc

Vũ Văn Phái
	GS.TS. 

PGS.TS.


	Địa mạo

Địa mạo
	ĐHQG HN

ĐHQG HN

	13. 
	ĐLĐM 512
	Địa mạo trong quản lý môi trường


	2
	Vũ Văn Phái

Nguyễn Vi Dân
	PGS.TS

PGS.TS
	Địa mạo

Địa mạo
	ĐHQG HN

ĐHQG HN

	14. 
	ĐLĐM 513
	Những vấn đề địa mạo bờ biển


	2
	Nguyễn Hoàn,

Vũ Văn Phái
	PGS.TS.

PGS.TS.
	Địa mạo

Địa mạo
	ĐHQG HN

ĐHQG HN

	15. 
	ĐLĐM 514
	Địa chất Đệ tứ và Cổ địa lý


	2
	Nguyễn Địch Dỹ,

Đinh Văn Thuận

Đặng Văn Bào.
	PGS.TSKH 

PGS.TS.

PGS.TS.
	Địa chất Đệ tứ

Địa chất Đệ tứ

Địa mạo
	VIệN KH&CN VN

ĐHQG HN

	II.2. Các môn chuyên ngành tự chọn

	16. 
	ĐLĐM 515
	Những vấn đề địa mạo và thuỷ văn vùng karst 


	2

	Nguyễn Vi Dân,

Nguyễn Quang Mỹ,

Vũ Văn Phái,


	PGS.TS.

GS.TSKH

PGS.TS.


	Địa mạo

Địa mạo

Địa mạo
	ĐHQG HN

ĐHQG HN

ĐHQG HN



	17. 
	ĐLĐM 516
	Địa mạo thổ nhưỡng


	2
	Đào Đình Bắc,

Nguyễn Ngọc Quang
	GS.TS. 

TS.  
	Địa mạo

Địa mạo thổ nhưỡng
	ĐHQG HN

VIệN KH&CN VN

	18. 
	ĐLĐM 517
	Xói mòn đất và bồi lắng lòng hồ


	2
	Nguyễn Quang Mỹ,

Vũ Văn Phái,

Cao Đăng Dư
	PGS.TSKH. PGS.TS.
PGS.TS.
	Địa mạo

Địa mạo

Thủy văn
	ĐHQG HN

ĐHQG HN

TTKTTV

	19. 
	ĐLĐM 518
	Phân tích hình thái kiến trúc


	2
	Vũ Văn Phái,

Lê Đức An
	PGS.TS. 

GS.TSKH
	Địa mạo

Địa mạo
	ĐHQG HN

 VIệN KH&CN VN

	20. 
	ĐLĐM

519
	Địa mạo công trình


	2
	Vũ Văn Phái,

Đặng Văn Bào
	PGS.TS.

PGS.TS.
	Địa mạo

Địa mạo
	ĐHQG HN

ĐHQG HN

	21. 
	ĐLĐM 

520
	Kiến tạo mảng trong nghiên cứu địa mạo


	2
	Đặng Văn Bát,

Phan Trọng Trịnh
	GS.TSKH

PGS.TS.
	Địa mạo

Kiến tạo
	ĐHMỏ-Đ.Chất 

VIệN KH&CN VN

	22. 
	ĐLĐM 521
	Bản đồ địa mạo


	2
	Nguyễn Vi Dân,

Đặng Văn Bào
	PGS.TS.

PGS.TS.
	Địa mạo

Địa mạo
	ĐHQH HN

ĐHQG HN

	23. 
	ĐLĐM 522
	Địa mạo lý thuyết


	2
	Nguyễn Vi Dân,

Đào Đình Bắc
	PGS.TS.

GS.TS.
	Địa mạo

Địa mạo
	ĐHQG HN

ĐHQG HN

	24. 
	ĐLĐM 523
	Địa mạo trong nghiên cứu nước ngầm


	2
	Nguyễn Ngọc Thạch,

Đào Đình Bắc
	PGS.TS.

GS.TS.
	Viễn thám

Địa mạo
	ĐHQG HN

ĐHQGHN

	25. 
	ĐLĐM 524
	Địa chất môi trường và địa chất đô thị


	2
	Mai Trọng Nhuận,

Vũ Văn Phái,

Chu Văn Ngợi
	GS.TS.

PGS.TS.

PGS.TS.
	Địa chất

Địa mạo

Địa chất
	ĐHQG HN

ĐHQG HN

ĐHQG HN

	26. 
	ĐLĐM 525
	Tài nguyên, môi trường Việt Nam và vấn đề phát triển bền vững 
	2
	Trương Quang Hải,

Đặng Trung Thuận,
	PGS.TS.

GS.TSKH
	Sinh thái&cảnh quan

Địa chất
	ĐHQG HN

ĐHQG HN

	27. 
	ĐLĐM 526
	Địa mạo công trình bờ biển


	2
	Nguyễn Hoàn,

Vũ Văn Phái
	PGS.TS.

PGS.TS.
	Địa mạo

Địa mạo
	ĐHQG HN

ĐHQG HN

	28. 
	ĐLĐM 527
	Công nghệ viễn thám và GIS  trong nghiên cứu địa mạo


	2
	Phạm Văn Cự,

Nguyễn Ngọc Thạch
	PGS.TS.

PGS.TS.
	Viễn thám

Viễn thám
	ĐHQG HN

VIệN KH&CN VN

ĐHQG HN

	29. 
	ĐLĐM 528
	Toán trong nghiên cứu tài nguyên và môi trường


	2
	Phan Văn Tân,

Đặng Mai
	PGS.TS. 

PGS.TS.
	Khí tượng

Địa chất
	ĐHQG HN

ĐHQG HN

ĐHQG HN

	30. 
	ĐLĐM 529
	Kinh tế học và mô hình kinh tế sinh thái


	2
	Phạm Quang Anh
	PGS.TS.
	Sinh thái&cảnh quan
	ĐHQG HN

	31. 
	
ĐLĐM

530

	Nghiên cứu địa mạo trong tìm kiếm   khoáng sản


	2
	Đặng Văn Bào,

Vũ Văn Phái
	PGS.TS.

PGS.TS.
	Địa mạo

Địa mạo
	ĐHQG HN

ĐHQG HN

	32. 
	ĐLĐM

531
	Các phương pháp đánh giá trong địa mạo


	2
	Đào Đình Bắc


	GS.TS
	Địa mạo
	ĐHQG HN

ĐHQG HN


2.5. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC

a. CÁC HỌC PHẦN BẮT BUỘC

1. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐỊA HỌC HIỆN ĐẠI

(Problems of Modern  Geoscience)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: 

Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học trình bày các vấn đề chính sau: Thành tựu mới trong nghiên cứu địa học; sự phát triển các lý thuyết địa lý và các nhận thức; vật thể của hành tinh và chu trình vật chất và năng lượng; địa lý học và tổ chức lãnh thổ sản xuất; sở hữu tài nguyên và chính trị; địa lý học- sinh thái và kinh tế học; thế giới vô cơ và thế giới hữu cơ; quy luật địa lý và các định đề triết học; địa lý học và phát triển xã hội lâu bền.

2. MÔ HÌNH HOÁ DỮ LIỆU ĐỊA LÝ
(Modeling of Geographical  data)
Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Những vấn đề địa học hiện đại, mã số ĐLSD 503

Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học giới thiệu những kiến thức cơ bản về cấu trúc cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý đồng thời giới thiệu các kiểu mô hình không gian. Môn học cũng giới thiệu các vấn đề có liên quan đễn quá trình xử lý dữ liệu và thiết bị mô hình.

Abstract:
The course introduce general knowledge about structure and data base of the geographical information system (GIS). Differente spatial models and related problem to the data process and establishing of the model were introduced in the course.
3. CÁC QUÁ TRÌNH  ĐỊA ĐỘNG LỰC HIỆN ĐẠI  VÀ TAI BIẾN THIÊN NHIÊN

 (Existing Geodynamic Processes and Natural Hazards)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Những vấn đề địa học hiện đại, mã số ĐLSD 503

Tóm tắt nội dung môn học:



Hiện nay, các quá trình động lực (cả nội sinh lẫn ngoại sinh) đang diễn ra rất mạnh mẽ. Những tác động của con người đến môi trường tự nhiên cũng càng sâu sắc và rộng rãi. Do đó, các tai biến thiên nhiên cũng ngày càng nhiều. Những tai biến này là núi lửa, động đất, lũ lụt, hạn hán, trượt đất, lở núi, xói lở,vv... Những nội dung chính của giáo trình này bao gồm: 1) Chuyển động kiến tạo hiện đại, hoạt động núi lửa, động đất và các tai biến thiên nhiên; 2) Sự bất ổn định của sườn và sụt lún đất; 3) Hoạt động của dòng chảy và tai biến; 4) Các tai biến thiên nhiên ở đới bờ và 5) Thoái hoá đất.

Abstract:
At present, the Existing geodynamic processes( both endogennous and exogenous) are intensively occuring on the Earthsurface. The human impacts on natural environment are more deeply and wide. So, the natural hazards are also more and more: flood, drought, landslide, failure erosion ete. The major contents of this course include: 1) Existing tectonic movement, volcanic eruption, Earthquake; 2) Slope instabitality and surface subsidence; 3) Stream activities and natural hazards; 4) The natural hazards in coastal zone and 5) Soil degradation.     
4. NHỮNG VẤN ĐỀ BẢO VỆ VÀ SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

 (Problems of  Conservation and  Rational  use of Natural Resources)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Những vấn đề địa học hiện đại, mã số ĐLSD 503

Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học “Những vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên” dành cho Học viên Cao học, chuyên ngành 1.07.14, bao gồm các nội dung chính sau:

1. Tài nguyên thiên nhiên: khái niệm, phân loại, mối quan hệ giữa tài nguyên thiên nhiên với bảo vệ môi trường và phát triển;

2. Các nguyên lý của việc bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên (nguyên lý về mối tương tác qua lại giữa con người và thiên nhiên, nguyên lý sinh thái , nguyên lý địa lý, cơ sở kinh tế - xã hội, tính pháp lý);

3.  Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trên thế giới và Việt Nam (hiện trạng và những vấn đề suy thoái tài nguyên).

Abstract:

The course “Problems of conservation and rational use of natural resources” consists of the following contents:

1. Natural resources: Concept, classification, interrelation between natural resources, natural protection and development.

2. Principles for conservation and rational use of natural resources (principle on the inter-action between man and nature, ecological principle, social and economic fundaments, legality)

3. Existing use and problems of degradation of natural resources exploitation and conservation on the world and in Vietnam. 
5. QUY HOẠCH VÙNG VÀ TỔ CHỨC LÃNH THỔ

(Regional Planning and Territotial  Organization)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Những vấn đề địa học hiện đại, mã số ĐLSD 503; Những vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, mã số 506

Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học qui hoạch vùng và tổ chức lãnh thổ trình bày các nội dung chính sau:

- Những vấn đề chung của qui hoạch vùng  và tổ chức lãnh thổ.

- Những đặc điểm cơ bản của lãnh thổ Việt Nam dưới góc độ tổ chức lãnh thổ ( Các vùng kinh tế, tổ chức lãnh thổ các tuyến lực, các cảng biển,  đô thị, công nghiệp, nông - lâm nghiệp, vấn đề phát triển các hành lang kinh tế, các vùng trọng điểm ở Viêt Nam ).

- Tổ chức lãnh thổ của một số vùng trọng điểm ở Viẹt Nam. ( Đồng bằng sông Hồng, Miền Trung, Miền Nam).

Abstract:

The course “ Regional planning and territorial organization” deals with the following contents :

- Overview of regional planning and territorial organization.

- The basic features of Vietnam from territorial organization points of view (economic regions, territorial organization for forceful economic lines, seaports, urban, industrial and agri - forestry territorial organization); Territorial organization for the important regions (Red river delta, central region, southern region of Vietnam.
6. QUẢN LÝ VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

 (Environmental Management  and Impact Assessment)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: Những vấn đề địa học hiện đại, mã số ĐLSD 503; Những vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, mã số 506

Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học gồm 2 phần: Quản lý môi trường và đánh gía tác động môi trường (ĐTM).

Phần đầu trình bày hệ thống tổ chức và các công cụ quản lý môi trường, sự quan trắc, đánh giá và ngăn ngừa hiểm hoạ môi trường, nội dung và kỹ thuật giám sát, phương pháp thẩm định và đánh giá dự án môi trường.

Phần hai bao gồm những vấn đề lý luận và thực tiễn của công tác ĐTM, mối liên hệ giữa ĐTM và chu trình dự án, nội dung và các bước thực hiện ĐTM như lược duyệt, xác định phạm vi, đánh giá tác động, giảm thiểu, thẩm định dự án, giám sát và kiểm toán trong ĐTM, các phương pháp phân tích, đánh giá và dự báo các tác động môi trường.

Abstract:

The course consists of two parts: environmental management and environmental impact assessment (EIA).

The first part arms an organizational system and instruments for environmental management, a procedure and methods of investigation, an assessment and a prevention of environmental risks, a monitoring content and technique, methods for approving and evaluating projects.

The second part provide theoretical and practice issues of EIA, a relation between EIA and project cycle, a content and steps of EIA as screening, scooping, assessment of impacts, mitigation, approval, monitoring and account of EIA, methods for analyzing, assessing and predicting environmental impacts.
7. MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐỊA MẠO HIỆN ĐẠI

 (Some problems of modern geomorphology)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: 

Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học “một số vấn đề địa mạo hiện đại” được biên soạn nhằm bổ sung và hoàn thiện thêm những kiến thức địa mạo học đã được truyền thụ trong chương trình đào tạo cử nhân. Mặt khác, nó cung cấp cho các học viên kiến thức về những thành tựu mới nhất của khoa học địa mạo, như những quan điểm khác nhau về các mô hình phát triển địa hình bề mặt Trái Đ (chương 1) mà phần lớn trước đây được công nhận hầu như vô điều kiện là những sơ đồ kinh điển, vấn đề địa mạo học dưới ánh sáng của thuyết kiến tạo mảng (chương 4), vấn đề nghiên cứu kỉ Đệ Tứ trên quan điểm địa mạo học, đặc biệt là vấn đề kỉ Đệ Tứ ở Việt nam (chương 2), và sau cùng là vấn đề địa mạo phục vụ thực tiễn, đặc biệt là trong nghiên cứu tài nguyên và môi trường, tai biến thiên nhiên, quy hoạch sử dụng đất (chương 3 và chương 5).

Abstract:
This special course is destinated to complete and to deepen the knowledges on some problems of geomorphology that the post-graduate students had obtained during the university course. On the other hand, it was prepared in oder to provide the lasts with some present-day problems of geomorphology, such as different view-points on the models of relief evolution (chapter 1), geomorphology in relation with the new global tectonic (chapter 4), quarternary studies and geomorphology, particularly concerning the one of Vietnam   (chapter 2), and at last, geomorphology on service of natural ressources use and protection and land-use planning (the chapters 3 and 5).
8. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐỊA MẠO VIỆT NAM

(Problems of  Vietnamere Geomorphology)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: 

Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học cung cấp cho học viên những nét cơ bản về các nhân tố thành tạo địa hình và các đặc điểm địa mạo chung của lãnh thổ Việt Nam như: kiến trúc hình thái, chạm trổ hình thái lục địa và biển, lịck sử phát triển địa hình. Phần cuối của chương trình là những vấn đề địa mạo của các vùng lãnh thổ khác nhau.

Abstract:
The course is for learners, who’ll be given main features of the agents of relief formation and  geomorphological features in Vietnam: morphostructure and  morphosculpture of the continent  and the ocean, the history of relief development. The end of the programs refers to geomorphological problems of  different areas in Vietnam.
9. ĐỊA MẠO TRONG QUY HOẠCH LÃNH THỔ

 (Geomorphology in territorial planning)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: 

Tóm tắt nội dung môn học:

Chuyên đề này được biên soạn để cung cấp cho các học viên sau đại học nhưng hiểu biết tối thiểu về xuất xứ và những cơ sở của vấn đề quy hoạch nói chung và quy hoạch lãnh thổ nói riêng. Trong số những tài liệu cần có để tiến hành quy hoạch, các tài liệu địa mạo được coi là quan trọng đặc biệt, nên chuyên đề này dành phần lớn khối lượng để trình bày về cách thu thập và xử lí các tài liệu địa mạo cho quy hoạch. Mặt khác, để sử dụng lãnh thổ tối ưu và an toàn, người làm quy hoạch cần biết rõ bản chất của các tai biến thiên nhiên để đưa ra được những phương án khai thác địa hình hợp lí. Đó cũng chính là một nội dung quan trọng của chuyên đề này. Để tăng hiệu quả nhận thức, chuyên đề này còn đưa ra một số ví dụ thành công và thất bại trong quy hoạch ở Việt Nam và trên thế giới, nhìn từ góc độ địa mạo. 

Abstract:
This special cours aims to provide the students of post-graduation with the knowledges on the origine and fundamentals of the territorial planning problem. Among the documents and datas necessary to the territorial planning, the knowledges and comprehension of geomorphological structure and processus play a very important role, therefor the cours reserves a considerable volume to present the material concerning the collecting and the treating the geomorphological datas. And at last, we present the question about studies and forecast of natural hazards on service to the territorial planning and some successful and unsuccessful cases of the the pratice of territorial planning.

10 ĐỊA MẠO TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

(Geomorphology in Environmental Management)
Môn học trình bày các vấn đề sau:

· Khái niệm chung về môi trường và các nhân tố ảnh hưởng

· Vị trí của địa mạo đối với vấn đề quản lý môi trường

· Tổng quan nghiên cứu địa mạo cho quản lý môi trường

· Vai trò của địa hình và quá trình địa mạo đối với môi trường và biến đổi môi trường

· Nghiên cứu địa mạo cho quản lý môi trường, giảm thiểu tai biến thiên  nhiên

· Bản đồ địa mạo cho quản lý môi trường
11. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐỊA MẠO BỜ BIỂN

(Problems on  coastal geomorphology)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: 

Tóm tắt nội dung môn học:

Bờ biển nói riêng và khu bờ biển nói chung là nơi thể hiện rõ rệt nhất và đầy đủ nhất mối tương tác giữa đất liền và biển cả. Vì vậy có rất nhiều vấn đề địa mạo cần quan tâm ở khu vực này. Trong số đó những vấn đề cơ bản nhất như các quá trình thuỷ - thạch động lực ở khu bờ, các dạng địa hình mài mòn và tích tụ, các vùng cửa sông, mối quan hệ giữa địa hình bờ và dao động mực nước biển, quản lý đới bờ sẽ được trình bày trong môn học này.

Abstract:
The coast, in particular, and the coastal area, in general, is region where the land – ocean interaction has most clear and enough expressed. So, there are a lot of instrested problems in geomorphology. Among them, most important problems as hydro-lithological dynamics in the coastal area, erosion and accretion forms, estuaries, relation between coastal landfforms and sea-level change and coastal zone management will be introduce in this course.
12. ĐỊA CHẤT  ĐỆ TỨ VÀ CỔ ĐỊA LÝ

 (Quaternary geology and Paleogeography)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: 

Tóm tắt nội dung môn học:

Sau khi trình bày những vấn đề chung của địa chất Đệ tứ và khoa học cổ địa lý, môn học đưa ra những đặc điểm cơ bản của địa chất đệ tứ như: sinh giới kỷ Đệ tứ, băng hà và giao động mực nước đại dương, các hoạt động địa chất kỷ Đệ tứ (nội sinh và ngaọi sinh), trầm tích và vỏ phong hoá kỷ Đệ tứ. Môn học còn đưa ra nội dung các bản đồ địa chất Đệ tứ, bản đồ cổ địa lý và phương pháp thành lập chúng.

Abstract:
After introducing general features of quaternary geology and paleogeographical science, the course refers to main features of quaternary geology: biology of  quaternary, ice flow and sea level changes, geological activities of quaternary, deposits and weathering crust of quaternary. The course also refers to contens of  quaternary geological  and paleogeographycal maps and  method to map them as well.  

C. CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH TỰ CHỌN

13. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐỊA MẠO VÀ THUỶ VĂN VÙNG KARST

(Problems of Karst Geomorphology and hydrology)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: 

Tóm tắt nội dung môn học:

Địa mạo và thuỷ văn karst là một trong những vấn đề quan trọng nhất của các khoa học về Trái đất. Những vấn đề chính trong môn học “Những vấn đề địa mạo và thuỷ văn karst” bao gồm: 1) Lịch sử và phương pháp nghiên cứu địa mạo karst; 2) quá trình hoá học karst; 3) ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên đến sự phát triển karst; 4) các dạng địa hình karst và phân loại chúng; 5) thuỷ văn vùng karst; 6) phân vùng địa mạo karst và 7) địa mạo karst ứng dụng.

Abstract:
Karst geomorphology and hydrology is one of the most important problems in Sciences on the earth. The major problems in this course as bellow: 1) History and methods for karstic geomorphological research; 2) chemical processes in the karstic region; 3) natural factors affecting on karstic development; 4) karstic landforms and their classification; 5) karstic hydrology; 6) zonning of karstic geomorphology and 7) applied karstic geomorphology.  
14. ĐỊA MẠO THỔ NHƯỠNG

(Morpho - pedology)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: 

Tóm tắt nội dung môn học:

Chuyên đề này được biên soạn để cung cấp cho các học viên sau đại học kiến thức về một phương pháp mới trong nghiên cứu địa lí thổ nhưỡng rất hữu hiệu trong điều tra cơ bản phục vụ tổ chức sản xuất nông lâm nghiệp. Trong phần đầu chúng tôi nhắc lại nguyên lí của địa lí thổ nhưỡng và chứng minh rằng địa mạo thổ nhưỡng thực ra chỉ là trường hợp đặc biệt của địa lí thổ nhưỡng, nhưng nó tỏ ra hữu hiệu và dễ hiểu hơn nhiều. Phần tiếp theo trình bày tính ổn định của thổ nhưỡng trong mối liên hệ phụ thuộc với các quá trình địa mạo động lực. Cuối cùng, chuyên đề trình bày các phương pháp thành lập bản đồ địa mạo thổ nhưỡng và những ứng dụng của chúng.

This special cours aims to provide the students of post-graduation with the knowledges on a new method in geo-pedological studies very efficase in the fundamental research for the territorial organisation, in particular for the agro- and sylvo-production. At first we explain the principles of the pedo-geography, concluding that morpho-pedology presents a particular case of this discipline, but more commode and more efficase. Then will be present the narrow relation between the soil stability and the morphodynamic processus, and first at all with the geomorphological processus. At last, we explain the method of morpho-pedological mapping and indicate their utilisation.
15. XÓI MÒN LƯU VỰC  VÀ BỒI LẮNG LÒNG HỒ

 (Baisin erosion and reservoir sedimentation)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: 

Tóm tắt nội dung môn học:

Xói mòn lưu vực và bồi lắng hồ chứa có mối quan hệ rất mật  thiết với nhau. Do đó, nội dung của môn học này được chia thành 2 phần chính là 1) Xói mòn lưu vực và 2) bồi lắng lòng hồ. Các quá trình xói mòn, các nhân tố ảnh hưởng đến xói mòn và phương pháp nghiên cứu xói mòn được trình bày trong phần thứ nhất. Sự lắng đọng và phân bố trầm tích trong hồ, phương pháp nghiên cứu bồi lắng hồ chứa và sự thoái hoá hạ lưu sẽ được trình bày trong phần thứ hai.

Abstract:
There is a very closed relation between basin erosion and reservoir sedimentation.So, content of this course is divided into two parts as bellow: 1)Basin erosion and 2) reservoir sedimentation. The problems on erosion proceses, factors affecting on erosion and methods of erosion research will be presented in the first part. The reservoir sediment deposition and distribution, methods of reservoir sedimentation and downstream degradation will be presented in the second part.
16. PHÂN TÍCH HÌNH THÁI KIẾN TRÚC (HTKT)

(Morphostructural Analysis)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: 

Tóm tắt nội dung môn học:

Phân tích hình thái kiến trúc là một hướng lý thuyết của địa mạo học. Tuy nhiên, phân tích hình thái kiến trúc cũng có hiệu quả rất cao trong một số lĩnh vực như tìm kiếm khoáng sản nội sinh, dầu khí và đo vẽ bản đồ địa chất. Nhiệm vụ cơ bản nhất của nó là nghiên cứu mối quan hệ giữa địa hình mặt đất với các nhân tố nội sinh. Vì vậy nội dung chủ yếu của môn học bao gồm : 1. Cơ sở  lý thuyết của phân tích hình thái kiến trúc ; 2) Các phương pháp phân tích hình thái kiến trúc; 3) ý nghĩa của phân tích hình thái kiến trúc.

Abstract:
Morphostructural analisis is a theoritical field of geomorphology. However, morphostructural analysis has also a high effect in some fields such as seeking for some kinds of endogenous mineral, oil and serveying geological map. Its basic tast is study of a relation between a surface landforms and an endogenous factors. So, a major contents of this course include : 1) Theorical basic  of  morphological analysis; 2) Methods for morphological analysis and 3) Signification of morphological analysis.
17. ĐỊA MẠO CÔNG TRÌNH

(Enineering Geomorphology)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: 

Tóm tắt nội dung môn học:

Địa hình mặt đất là một thể vất chất có cấu trúc ba chiều và luôn luôn thay đổi theo không gian và thời gian do tác động của nhiều nhân tố khác nhau, trong đó có cả con người. Hiện nay đã có rất nhiều công trình ở những qui mô khác nhau do con người tạo ra trên địa hình mặt đất. Tuy nhiên, nhiều công trình đã mang lại hiệu quả không như người ta mong muốn. Một trong những nguyên nhân đó là chưa tìm hiểu kỹ càng về địa hình cũng như các quá trình làm thay đổi nó trong khu vực xây dựng công trình. Môn học náy sẽ giới thiệu những qui luật chung của các quá trình địa mạo hiện đại và sự biến đổi của nó khi có tác động từ bên ngoài, đặc biệt là các tác động của con người. Trên cơ sở đó đánh giá mức độ ổn định của địa hình và lựa chọn vị trí để xây dựng các công trình.

Abstract:
The earth’s Landforms are material bodies and always change in the space and in the time by acting the diffirent factors including human activities. At present, there are a lot kinds of engineering made by man on the earth surface. However, effects of these engineerings sometimé is not good as one expected. One of these causes is not enough knowledge of landforms as well as processes making their change. That’s why, this course introduces the general principles on modern geomorphological processes, the methods for estimating a stability of landforms and for choosing places where the engineerings will be construced.
18. KIẾN TẠO MẢNG TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊA MẠO

(Planet fractures)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: 

Tóm tắt nội dung môn học:

Nội dung chính của môn học này bao  gồm những vấn đề sau: 1. Khái niệm và phân loại Kiến tạo mảng trong nghiên cứu địa mạo. 2. Cơ chế thành tạo Kiến tạo mảng trong nghiên cứu địa mạo; 3. Phương pháp nghiên cứu khe nứt; 4. Vai trò của Kiến tạo mảng trong nghiên cứu địa mạo trong nghiên cứu địa mạo - địa chất.

Những vấn đề cơ bản nhất của nội dung học thuyết kiến tạo mảng bao gồm các bằng chứng về sự dịch chuyển giữa các mảng tương đối với nhau, ranh giới giữa các mảng, lực gây chuyển động, lịch sử phát triển, v.v.. ;ứng dụng lý thuyết này cho việc nghiên cứu địa hình mặt đất, đặc biệt đối với các thành tạo địa hình có nguồn gốc nội sinh, bao gồm quy mô kích thước, quy luật phân bố, v.v.    

Abstract:
The major contents of this course include problems as bellow: 1. Conceptions and classification of the planet fractures; 2. Mechanism of formation of the planet fractures; 3. The methods of research of the planet fractures; 4. Role of the planet fractures in geological and geomorphological research.
19. BẢN ĐỒ ĐỊA MẠO ỨNG DỤNG

(Applied Geomorphological Map)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: 

Tóm tắt nội dung môn học:

Nội dung chính của môn học bao gồm những tri thức cơ bản về bản đồ địa mạo, tình hình thành lập bản đồ địa mạo trên thế giới, phân loại bản đồ địa mạo và các xu hướng thành lập bản đồ địa mạo chung, phân loại địa hình cho các loại bản đồ bộ phận, xây dựng hệ thống ký hiệu cho bản đồ địa mạo, các loại bản đồ địa mạo ứng dụng, phương pháp thành lập bản đồ địa mạo( các phương pháp truyền thống và hiện đại).

Abstract:
Major content of this course include a basic kwodedge on the geomophological map, situation of their mapping over the world; classicfication of geomophological maps and principles for general geomophological mapping; classicfication of the landform for a specical- subject maps; making a system of symbols for geomophological mapping; types of applied geomophological maps; the methods geomophological mapping( both traditional and moder).
20. ĐỊA MẠO LÝ THUYẾT

 (Theorical Geomorphology)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: 

Tóm tắt nội dung môn học:

Nội dung chính của chương trình bao gồm những tri thức về học thuyết trôi dạt lục địa với địa mạo, học thuyết kiến tạo mảng và địa mạo, chuyển động kiến tạo, bóc mòn kiến trúc và địa hình, các kiến trúc nền, uốn nếp, rif, chấn đoạn và địa hình, granit, biến chất và địa hình, núi lửa và địa hình, từ đất trượt đến kiến tạo trọng lực, cấu trúc kiến tạo và thung lũng sông, địa máng và địa hình, cung đảo, máng trũng biển sâu, biển ven và địa hình, địa mạo và kiến tạo đại dương, giao động mực nước đại dương, chuyển động kiến tạo và tốc độ xâm thực,... giả thuyết trái đất tách dãn, học thuyết tạo núi và cao nguyên, kiến tạo và học thuyết địa mạo     

Abstract:
Major contents of this programme include knowledge on relations between tectonical movement, strutural denudation and landforms, between geological structures, volcanoes, types of rocks and landforms tectonical structures and valley; between island ares, trenkhes, deep sea basin, marginal sea and landforms; between geomophology and oceanic tectonic; between sea livel change, tectonical movement and speed of a denudation, ete.         

21. ỨNG DỤNG ĐỊA MẠO TRONG NGHIÊN CỨU NƯỚC NGẦM

 (Use of geomorphological methods for  groudwater study)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: 

Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học giới thiệu một lĩnh vực của địa mạo ứng dụng, đó là tìm kiếm nước dưới đất.  Cùng với việc hệ thống hoá các kiến thức cơ bản về nước dưới đất, môn học tập trung phân tích mối liên quan các thông số nước dưới đất với địa mạo. Môn học cũng giới thiệu một loại bản đồ mới là bản đồ địa mạo - thuỷ địa chất và phương pháp áp dụng viễn thám - GIS để thành lập bản đồ này. 

Abstract:
Lecture course introduce a new aspect of applicated geomorphology, it was underground water investigation. Beside of systemtication of principles knowledges in underground water science, the lecture course concentrate to interpretate a new type of specific map, it was hydro - geomorphological map and applied methodology of using remote sensing and GIS tecnichques for establishment the map.
22. ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỊA CHẤT ĐÔ THỊ

(Environmental Geology and Urban Geology)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: 

Tóm tắt nội dung môn học:

Chuyên đề cung cấp những kiến thức cơ bản sau đây cho người học: 

- Phương pháp nghiên cứu địa chất môi trường và địa chất đô thị.

- Phân tích tai biến ( đánh giá tác động đến môi trường, giản thiên và quản lý.

- Những vấn đề cơ bản của địa chất đô thị (đặc trưng về địa mạo, kiến tạo , địa động lực, địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, địa vật lý, tai biến địa hoá môi trường, tài nguyên, khả năng sử dụng môi trường địa chất đô thị…).

- Ứng dụng của địa chất môi trường trong phát triển bền vững (quy hoạch sử dụng lãnh thổ, lãnh hải và tài nguyên, xây dựng mô hình kinh tế môi trường, giảm thiểu tai biến, quản lý và xử lý ô  nhiễm môi trường, xây dựng chính sách và luật pháp môi trường).

- Địa chất môi trường và địa chất đô thị Việt Nam

Abstract:
The main contens focus in following problems:

- Investigation methods in environmental and urban geology ( EUG )

Risk assessment ( hazard identification and risk impact on environment mitigation and management… )

- Urban geology ( geomorphology, geotechtomic and geodynamics engineering geology, hydrogeology, geophysical field, hazard, natural resources, environmental geochemistry, geoenvironment suitability, land use planning…).

- Application of EUG sustainable development ( land, water territory and natural resources planning and management,economic environmental models, hazards mitigation, environmental pollution control and management, environmental policy and law issues.. )

- EUG of vietnam.
23. TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM                                                              VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

(Resources and Environmental  in Vietnam and problems                                                of sutainable development)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: 

Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học trang bị một cách có hệ thống các tri thức về tài nguyên và môi trường Việt Nam, bao gồm:

- Quy luật hình thành, phân bố, quá trình sử dụng, diễn thế về số lượng và chất lượng của các dạng tài nguyên và cách thức sử dụng bền vững chúng

 - Diễn biến môi trường và các nguyên nhân gây ô nhiễm, sự cố môi trường và các biện pháp quản lý chúng.

- Các biện pháp mang tính tổng hợp, các  công cụ chính sách, khoa học, kỹ thuật, kinh tế, giáo dục, xây dựng các mô hình kinh tế sinh thái phục vụ phát triển bền vững.

Abstract:
The course provides systematically a knowledge about natural resources and environment in Vietnam as follows:

- Form and distribution  laws of natural resources, use process and quantitative and qualitative change and sustainable use of natural resources.

- Environmental change and causes of environmental pollution, environmental risks and solutions for managing its.

- Integrated measures, policy and economic instruments, scientific and technical solutions, environmental education and establishment of ecological economic models aiming sustainable development.

24. ĐỊA MẠO CÔNG TRÌNH  BỜ BIỂN

(Coastal engineering Geomorphology)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: 

Tóm tắt nội dung môn học:

Địa mạo công trình bờ biển là một hướng ứng dụng rất cụ thể của địa mạo học. Nội dung của môn học bao gồm các vấn đề sau : 1. Đối tượng và nhiệm vụ của môn học; 2. Điều kiện tự nhiên ở khu bờ; 3. Các phương pháp nghiên cứu địa mạo công trình bờ; 4. Nghiên cứu địa mạo công trình bờ phục vụ cho một số lĩnh vực cụ thể ( giao thông , bảo vệ bờ, v.v...); 5. khu bờ biển và hoạt động kinh tế xã hội; 

Abstract:
Coastal engineering geomorphology. The contents of this course include problems as bellow: 1. Object and tasks of  course; 2. Natural conditions in the coastal area; 3. The methods using for research of coastal engineering geomorphology; 4. Research of coastal engineering geomorphology for some concrete fields ( such as transport, coastal conservation etc ...); 5. Coastal area and economic - social activities.

25. CÔNG NGHỆ VIẾN THÁM VÀ HỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS)                               TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊA MẠO

(Remote sensing technology and GIS in studies of Geomorphology)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: 

Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học giới thiệu cho học viên đã qua chương trình '' cơ sở viễn thám và gis ''ở cấp đại học hiểu những kiến thức hiện đại ,cập nhật về VT _ GIS ,nhằm nâng cao hiểu biết một cách hệ thống về viễn thám-gis cùng những ứng dụng trong nghiên cứu tài nguyên môi trường .

Abstract:
Cource introduce for whom have passed the lecture '' principle of remote sensing and gis'' in bachelor degree programe,topick up the knowledge for systematic obtainning of the knowledge in remote sensing and GIS ,and its application for natural resource and environment study.
26. TOÁN TRONG NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 (Mathematies in resource and environmental study)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: 

Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học gồm hai phần: Phần thứ nhất bao gồm các nội dung đại cương và các mô hình toán  trong nghiên cứu tài nguyên và môi trường chung. Phần thứ hai là một ví dụ về ứng dụng toán học trong nghiên cứu một dạng tài nguyên cụ thể - thuỷ văn. Các mô hình thuỷ văn tất định, mô hình thống kê trong thuỷ văn và mô hình chất lượng nước được trình bày ở đây.

Abstract:
This course includes two parts. The first part is a general content and mathematical models for resource and environmental research. The second part is some examples of applied mathematics in hydrology.
27. KINH TẾ HỌC VÀ MÔ HÌNH KINH TẾ HỆ SINH THÁI

 (Economy and models of economic-ecological system)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: 

Tóm tắt nội dung môn học:

Lịch sử phát triển của học thuyết kinh tế; vấn đề chính của kinh tế học; mối quan hệ phát triển kinh tế và môi trường; hướng đến một học thuyết kinh tế hiện đại loại trừ sự suy thoái môi trường- kinh tế học sinh thái.

Abstract:
Developmental history of economic theories; Main problems of economics; Relation beetwin economic development and environment; Orientation to new modern economic theories without environmental regression- Ecological economics.
28. NGHIÊN CỨU ĐỊA MẠO TRONG TÌM KIẾM KHOÁNG SẢN

 (Geomorphological Studies for searching mineral Resources)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: 

Tóm tắt nội dung môn học:

Trên cơ sở phân tích mối quan hệ giữa quá trình hình thành và phân bố khoáng sản với quá trình phát sinh địa hình, môn học cung cấp cho học viên những phương pháp địa mạo cơ bản trong tìm kiếm các khóng sản nội sinh, ngoại sinh. Các phương pháp địa mạo trong tìm kiếm sa khoáng và dầu khí được trình bày chi tiết nhất.

Abstract:
Based on analysis of relations between process of formation, distribution of mineral resources and process of  relief formation, the course  gives learners basic geomorphological methods in searching endogenic and exdogenic minerals geomorphological methods for searching placer deposits , the oil and gas are mentioned in detail .

29. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TRONG ĐỊA MẠO

(Assessement Methods in Geomorphology)

Số tín chỉ: 2 



Môn học tiên quyết: 

Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học trình bày các vấn đề sau:

· Giới thiệu chung về các phương pháp đánh giá trong địa lý

· Tổng quan các phương pháp đánh giá trong địa mạo

· Đánh giá định tính trong địa mạo

· Đánh giá định lượng trong địa mạo

· ứng dụng công nghệ hiện đại trong đánh giá địa mạo

· Đánh giá địa mạo cho giảm thiểu tai biến thiên nhiên
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